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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 13 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Việt Hoàng 02 0.8/2.4 74 2970 Nil Tổng hợp 4QT P0 Nil 

00:00 Clipper Clyde 3.7/6.0 176 31638 ĐD: 06;08 Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Phạm Trọng Thiệp/Sunrise 

00:30 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS:01; 02 CDXMNS Jetty 1 P0 Phạm Văn Ái/NSCC 

00:30 Hạ Long 09 3.0/4.0 104 4813 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Vũ Đức Thiện/Vitaco 

01:00 Yn Gwangyang 3.0/4.0 109 6583 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

01:30 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01;02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Phạm Văn Ái/NSCC 
01:30 XING LONG 7.6/9.1 160 27413 Vas: 3006;HC 06 Tổng hợp 2QT P0 Phạm Trọng Thiệp/KBP 

01:30 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Đức Hiếu/NSA 

02:00 Việt Nhật 08 4.6/5.2 79 4201 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

02:00 Mc queen 5.8/6.6 199.9 49546 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Cầu 6 P0 Trần Sỹ Thanh/KPB 

02:00 Hải Việt 88 3.0/3.0 89 5720 ĐĐ:06 Tổng hợp Khu neo Cầu 3 

Lê Đình Thạo/Nil 

Cập mạn Clipper Clyde 

Khi Unity Explorer rời 

03:00 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

03:30 DONG HUA 9 6.0 135 7175 Ptsc:05;06 Tổng hợp Khu neo 1ALHD Nguyễn Đức Hiếu/KPB 
04:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

04:00 DKC 02 2.0/4.0 91 4719.0 Ptsc:05;06 Tổng hợp P0 2ALHD Vũ Đức Thiện/DKC 

04:00 Dht Europe 20.5 333 299989 PTSC 07; 11; 09 LHDNS SPM P0 Đinh Văn Hữu/PVT 

05:00 Thái Hà 6666 1.2/2.6 79 3008 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 
05:30 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Phạm Văn Song/Nil 

06:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 LS:136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Lê Đình Thạo/Nil 

06:00 Thanh Thành Đạt 8999 4.4/7.2 199 49923 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Khu neo Cầu 6  Trần Sỹ Thanh/Thaco 

06:00 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 Nil LHDNS P0 Khu neo CT DKC 

08:00 GT Peace  3.0/4.0 127 12940 Ptsc:05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Nguyễn Đức Hiếu/NK 



09:00 PVT ORIANA 4.5/5.7 128 13056 Ptsc:05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Phạm Văn Song/Vietsea 

09:30 Gold Sea 5.3/6.3 127 12498 
Vas:3006; HC 

06 
Tổng hợp Khu neo ¾QT 

Trần Sỹ Thanh  

Vũ Đức Thiện /KBP 

10:00 Royal Dream 5.0/5.8 89 4458.5 Vas:3006 Tổng hợp 3QT P0 Lê Đình Thạo/SMT 

10:00 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

11:00 HPS-02 7.0 147 24668 
VAS 3006;  

HC 06 
Tổng hợp 1QT P0 Phạm Văn Ái/ĐTP 

11:00 Shun Kai Lun 4.0/5.0 109 7848 Vas:3006 Tổng hợp P0 3QT Lê Đình Thạo/KBP 

11:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Sỹ Thanh/HV 

11:00 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Phạm Trọng Thiệp/HV 

12:00 Việt Thuận QN-02 5.8/6.2 79 6071  Nil Tổng hợp P0 1QT Phạm Văn Song/Nil 

12:00 Thái Hà 999 0.6/2.0 75 2680 Nil Tổng hợp 5QT P0 Nil 

12:00 Vũ Gia 15 4.5/4.6 89 4893 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo 2QT Phạm Văn Ái/Nil 

12:30 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Đinh Văn Hữu/NSA 

13:30 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Đinh Văn Hữu/Vitaco 

14:00 ROSALIA 5.0/6.5 179 38588 
Vas:3006; SH 

02 
Tổng hợp P0 2QT Trần Sỹ Thanh/LP 

15:00 Trường Hải 01 2.5/4.5 98 7088 NS 02 CDXMNS Jetty 2 Khu neo 
Phạm Văn Song/Nil/Đã 

dùng thiết bị quan trắc. 

15:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Vũ Đức Thiện/Nil 

15:00 FU YANG 6.5 109 7925 Nil Tổng hợp P0 Khu neo TTP 

16:00 Trường An 126 5.0/5.5 95,18 5688 NS 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 
Phạm Văn Song/Nil 

Có thiết bị quan trắc 

16:00 Đại Phúc 68 5.2/5.2 78 3234.2 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 13.08.2025 

17:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 9 Nil 

17:00 GT Peace  3.0/4.0 127 12940 Nil LHD P0 Khu neo CT NK 

17:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

17:00 MẠNH DŨNG 79 3.0/3.0 72 3088 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Cập mạn Huyền Khang 88 

18:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 P0 Nil 

18:00 Gold Sea 5.3/6.3 127 12498 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

18:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 
Nil/cập mạn tàu VIỆT 

THUẬN 12-03 
19:00 Hà Dương 09 0.8/2.6 79 3093 Nil Tổng hợp Khu neo 2AQT Nil 

19:00 Hải Nam 69 5.0/5.1 79 4548 Nil Tổng hợp 3QT 2QT Nil 
19:00 Rich Force 5.0/5.8 98 5334 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Lê Đình Thạo/KPB 



20:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp 5QT P0 Nil 

20:00 Tiến Minh 169 0.6/2.1 79 3675 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7/8 Nil 

20:00  Yong Hong Zhou 4.0/5.0 158 23505 LS 135; 136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Phạm Văn Ái/Lavico 

20:30 Gold Star 19 6.8 117 6190 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Nguyễn Đức Hiếu/NSA 

21:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

21:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

21:00 Quang Hải 66 0.8/2.6 79 3155 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 

21:30 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Vũ Đức Thiện/NSA 

22:30 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Đức Hiếu/NSA 

22:30 Hoa Mai 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Lê Đình Thạo/PTSC 

23:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 Nil CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

23:00 Unity Explorer 6.0/6.5 199 60652 ĐD 08; SH 02 Tổng hợp Cầu 3 P0 Phạm Trọng Thiệp/S&A 
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